Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ 2014-2018
Thực hiện nhiệm vụ định kỳ hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi là hệ thống hóa văn bản) quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018, Kế hoạch ngày 12/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 kèm theo Quyết định số 430/QĐ-BTP; ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ 2014-2018. Kết quả công tác này đạt được như sau:
 Quá trình tổ chức thực hiện 
Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 17/10/2018, Sở Tư pháp đã có Công văn số 1548/STP-XDKTVBQPPL về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018. Theo đó, đã đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai một số công việc, cụ thể: Xác định đầy đủ và chính xác các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của đơn vị mình; Tập hợp đầy đủ các văn bản và kết quả rà soát các văn bản để hệ thống hóa; Kiểm tra lại kết quả rà soát văn bản và rà soát bổ sung; Xác định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa; Lập, sắp xếp các Danh mục văn bản; Xây dựng Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản; Gửi kết quả hệ thống hóa văn bản; Bổ sung và cập nhật các văn bản thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa.
Trên cơ sở Kế hoạch số 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và các công văn hướng dẫn, các các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế (các đơn vị) đã tích cực triển khai, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình tổ chức hệ thống hóa văn bản thuộc trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, để bảo đảm thời hạn, tiến độ thực hiện, Sở Tư pháp cũng đã chủ động tập hợp, cập nhật kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản tại tỉnh để chủ động xây dựng dự thảo Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ 2014-2018 và các Danh mục văn bản theo mẫu số 03, 04, 05, 06 Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.
Để hoàn thiện kết quả hệ thống hóa văn bản, ngày 27/9/2018, Sở Tư pháp đã chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế cho công chức làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh, công chức làm công tác văn bản của Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn tỉnh, trong đó đã giành một nội dung quan trọng giới thiệu về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2, giai đoạn 2014 -2018 trên phạm vi toàn tỉnh.
Bên cạnh đó, để việc thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chất lượng, thời hạn theo yêu cầu, ngày 16/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 7939/UBND-TP về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế khẩn trương hoàn thành và gửi kết quả hệ thống hóa văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp. 
Kết quả hệ thống hóa văn bản 

Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ 2014-2018: Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổng hợp kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ 2014-2018 như sau:
- Tổng số văn bản được tập hợp để hệ thống hóa kỳ 2014-2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh: 982 văn bản, bao gồm: 
+ Các văn bản quy phạm pháp luật trong Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đến hết ngày 31/12/2013 được công bố kèm theo Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
+ Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2018, gồm cả văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2018. 
- Tổng số văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng thời là văn bản còn hiệu lực): 564 văn bản (bao gồm cả văn bản được ban hành nhưng tính đến hết ngày 31/12/2018 chưa có hiệu lực và các văn bản hết hiệu lực một phần tính đến hết ngày 31/12/2018).

- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh: 418 văn bản. 
- Tổng số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018  của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh: 32 văn bản. 
- Tổng số văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018: 110 văn bản.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh được sắp xếp thành 23 lĩnh vực, cụ thể là: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Hành chính – Văn phòng; Thuế; Khu  kinh tế, công nghiệp; Khoa học Công nghệ; Giao thông vận tải; Văn hóa, thể thao; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Xây dựng; An ninh, quốc phòng; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Dân tộc;  Khiếu nại và Tố cáo; Nội vụ; Tư pháp; Công thương; Thông tin và truyền thông; Ngoại vụ.
Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện kỳ 2014-2018
	Stt
	Đơn vị
	Tổng số văn bản

	
	
	Còn hiệu lực
	Hết hiệu lực
	Hết hiệu lực 1 phần
	Sửa đổi, bổ sung

	1
	Nam Đông
	29
	15
	0
	0

	2
	Phú Lộc
	12
	22
	0
	05

	3
	Phong Điền
	46
	63
	01
	08

	4
	Hương Thủy
	22
	13
	0
	06

	5
	Thành phố Huế
	13
	08
	04
	01

	6
	Phú Vang
	26
	03
	0
	0

	7
	Quảng Điền
	18
	51
	0
	07

	8
	Hương Trà
	18
	34
	0
	0

	9
	A Lưới
	64
	40
	0
	0

	Tổng cộng
	248
	249
	05
	27


Đánh giá, kiến nghị
Nhận xét, đánh giá 

- Về việc thực hiện hệ thống hóa văn bản tại các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND và Công văn số 7939/UBND-TP về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 28/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 1548/STP-XDKTVBQPPL của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018, cơ bản các đơn vị đã tích cực quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản. Đối với một số đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hệ thống hóa văn bản đã kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể công tác hệ thống hóa văn bản. 
- Về chất lượng hệ thống hóa văn bản: Theo Kế hoạch số 43/KH-UBND, phạm vi văn bản hệ thống hóa là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành tính đến hết ngày 31/12/2018 qua rà soát xác định còn hiệu lực (bao gồm cả các văn bản được ban hành nhưng tính đến hết ngày 31/12/2018 chưa có hiệu lực) thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Do đó, để xác định được đầy đủ các văn bản thuộc phạm vi hệ thống hóa, các đơn vị phải tập hợp đầy đủ các văn bản và kết quả rà soát văn bản để hệ thống hóa. Có thể thấy, phạm vi văn bản phải được tập hợp rộng, với đối tượng hệ thống hóa văn bản lớn (bao gồm tất cả các văn bản do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Để kết quả hệ thống hóa văn bản được chính xác, các đơn vị phải tiến hành kiểm tra lại kết quả rà soát và rà soát bổ sung các văn bản (trong trường hợp kết quả rà soát văn bản phản ánh không cập nhật tình trạng pháp lý của văn bản hoặc phát hiện văn bản chưa được rà soát theo quy định). Đây là công việc tương đối phức tạp, đòi hỏi các đơn vị phải xác định đầy đủ, chính xác các văn bản trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản của đơn vị mình, đồng thời cần theo dõi, cập nhật kịp thời các căn cứ rà soát để thực hiện rà soát văn bản phục vụ việc hệ thống hóa văn bản. 
Qua việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản của các đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh thấy rằng, các đơn vị đã xác định được các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa văn bản của đơn vị mình. Từ đó, các đơn vị đã kiểm tra, xác định được văn bản còn hiệu lực, văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và ban hành mới đối với một số văn bản không còn phù hợp hoặc chưa có pháp luật điều chỉnh. 
- Về thực trạng hệ thống văn bản: Từ kết quả hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ 2014-2018 đã thực hiện cho thấy, đến nay, tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đều đã có các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh với tổng số 565 văn bản đang còn hiệu lực thi hành. Trong đó, phần lớn các lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đều đã có văn bản quy phạm pháp luật là nghị quyết, quyết định điều chỉnh. Trong giai đoạn 2014 - 2018, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều thay đổi so với thời điểm hệ thống hóa kỳ đầu (ngày 31/12/2013) do thường xuyên được rà soát, xử lý bảo đảm phù hợp, triển khai thi hành hiệu quả Hiến pháp năm 2013, phù hợp với văn bản liên quan của cơ quan nhà nước cấp trên và phù hợp với thực tiễn thi hành, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước được trong các lĩnh vực được Luật, Nghị định; Thông tư giao và đặc thù của địa phương, cụ thể: Trong kỳ 2014-2018 đã có 410 văn bản được ban hành mới; 110 văn bản đang được đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. 
- Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc: Nhìn chung, việc triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ 2014-2018 tương đối thuận lợi. Điều này xuất phát từ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản. Các đơn vị cũng nhận thức sâu sắc được trách nhiệm hệ thống hóa của đơn vị mình và vai trò, ý nghĩa của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản đối với quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật nên đã quan tâm, tích cực trong tổ chức thực hiện. Theo đó, hàng năm, trên cơ sở kết quả rà soát văn bản (rà soát thường xuyên theo căn cứ và rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Có thể thấy, về cơ bản hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên được cập nhật về tình trạng hiệu lực. 
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ 2014-2018 còn có một số khó khăn, vướng mắc như:
- Rà soát, hệ thống hóa văn bản là nhiệm vụ đã được các đơn vị thực hiện nhiều năm qua, đến nay cơ bản đã theo một quy trình thống nhất (theo Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp và điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù vậy, khi triển khai thực hiện, một số đơn vị còn gặp lúng túng vì chưa nắm được rõ bản chất, yêu cầu và trình tự, thủ tục rà soát, hệ thống hóa văn bản. 
- Quá trình rà soát, hệ thống hóa văn bản đòi hỏi phải xác định được chính xác tình trạng hiệu lực của văn bản, sự phù hợp, thống nhất của văn bản trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Đây là một việc hết sức khó khăn, mặc dù quy trình xây dựng văn bản ngày càng được hoàn thiện, nhưng rất nhiều văn bản được ban hành chưa tuân thủ đúng quy định về trình tự xây dựng văn bản, đặc biệt là quy định về hiệu lực của văn bản; thể thức trình bày của văn bản quy định chi tiết được ban hành trước ngày Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực,... Ngoài ra, có văn bản được sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung, nhiều lần gây khó khăn cho việc xác định các nội dung hết hiệu lực và còn hiệu lực. Một số đơn vị còn lúng túng trong việc xác định các văn bản hết hiệu lực, có sự nhầm lẫn giữa văn bản có nội dung không còn phù hợp (không được áp dụng) và văn bản hết hiệu lực theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản là công tác khó, đòi hỏi phải dành nhiều thời gian để thực hiện. Tuy nhiên, một số ít các đơn vị khi triển khai Kế hoạch hệ thống hóa chưa lường trước được mức độ khó khăn trong công tác này, dẫn đến tình trạng chủ quan, không chủ động thực hiện từ sớm. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của kết quả hệ thống hóa văn bản.

- Về sự phối hợp của các đơn vị: Như đã trình bày ở trên, khi triển khai thực hiện hệ thống hóa, một số đơn vị chưa lường trước được mức độ khó khăn của công việc, do đó, có thể dẫn tới việc bỏ sót văn bản thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản của đơn vị mình theo quy định pháp luật. Ngoài ra, một số đơn vị thường lấy lý do bận nhiều công việc chuyên môn nên dành rất ít thời gian để thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa. Vì vậy, việc phối hợp giữa Sở Tư pháp với một số ít các đơn vị còn chưa thực sự chặt chẽ ở một số thời điểm. 

Kiến nghị, đề xuất
Từ những kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 nêu trên, kiến nghị một số nội dung sau:

Thứ nhất, kiến nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nói chung, đặc biệc là việc hoàn thiện thể chế về kinh phí bảo đảm phục vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản (phối hợp với Bộ Tài chính).

Thứ hai, kiến nghị Bộ Tư pháp quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản; đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản. 
Thủy Phương
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